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GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: THẦY HÒA
	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Đặng Kiều Anh
	8a2
	3.8
	

	2
	Phạm Văn Hoà
	8a2
	3.7
	

	3
	Nguyễn Nhật Huy
	8a2
	4.2
	

	4
	Ng Tấn Lộc
	8a2
	4.8
	

	5
	Ng Tấn Minh
	8a2
	4.5
	

	6
	Lê Ngọc Mỹ
	8a2
	3.9
	

	7
	Ng Thị Thanh Ngân
	8a2
	3.6
	

	8
	Thị Ngoan
	8a2
	3.5
	

	9
	Ng Thành Nhân
	8a2
	4
	

	10
	Phạm Thị Kiều Oanh
	8a2
	3.7
	

	11
	Nguyễn Hoàng Phát
	8a2
	4.3
	

	12
	Hồ Phan Huỳnh Phú
	8a2
	4.9
	

	13
	Phan Bảo Phúc
	8a2
	4.7
	

	14
	Nguyễn Nhật Quang
	8a2
	4.4
	

	15
	Nguyễn Lê Qui
	8a2
	3.9
	

	16
	Trần Thị Ngọc Thảo
	8a2
	3.8
	

	17
	Nguyễn Minh Thông
	8a2
	3.5
	

	18
	Phan Minh Thư
	8a2
	4
	

	19
	Phạm Thị Kim Anh
	8a4
	4.4
	

	20
	Nguyễn Quốc Lam
	8a4
	4.8
	

	21
	Lý Tiểu Long
	8a4
	3.9
	

	22
	Đinh Ngọc Cẩm Ly
	8a4
	2.6
	

	23
	Nguyễn Thanh Nam
	8a4
	3.5
	

	24
	Hứa Trọng Nhân
	8a4
	4.7
	

	25
	Lê Tuyết Nhi
	8a4
	4.7
	

	26
	Nguyễn Hoàng Quân
	8a4
	4.3
	

	27
	Tạ Minh Quân
	8a4
	4.4
	

	28
	Nguyễn Huỳnh Thiên Quang
	8a4
	4.8
	

	29
	Mai Thị Tường Vy
	8a4
	3.4
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